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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 4/ Nguyễn Thế Vinh. 

Các Hội thẩm quân nhân: 

2// Phan Quang Hòa. 

4/ Nguyễn Chí Nguyện. 

         - Thư ký phiên tòa: 4/ Mai Bảo Hưng- Thư ký Tòa án quân sự Khu vực 2, 

Quân khu 2. 

   - Đại diện Viện kiểm sát quân sự Khu vực 21 tham gia phiên tòa:         

4/ Lương Minh Tú và 3/ Bùi Thị Lệ Xuân- Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 02 năm 2020 tại Phòng xử án Tòa án quân sự Khu vực 2- 

Quân khu 2; Tòa án quân sự Khu vực 2- Quân khu 2 mở phiên tòa xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2019/TLST-HS ngày 12 tháng 12 

năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2020/QĐXXST-HS ngày 

09 tháng 02 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn H, tên gọi khác: H1; sinh ngày 11 tháng 4 năm 2001 tại 

xã HL, thành phố VT, tỉnh PT; nơi cư trú: K7, xã HL, thành phố VT, tỉnh PT; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn K và 

bà Nguyễn Thị T; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị 

kết án, xử lý hành chính hay xử lý kỷ luật; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn tạm giữ từ ngày 18/7/2019 đến ngày 27/7/2019, tạm giam từ ngày 

27/7/2019 đến nay tại Trại Tạm giam Quân khu 2; có mặt.  

2. Nguyễn Văn H2, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1998 tại xã HL, thành 

phố VT, tỉnh PT; nơi cư trú: Phố PC, phường BH, thành phố VT, tỉnh PT (nơi 

đơn vị đóng quân); nghề nghiệp: Bộ đội; cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phạm tội: 

B2, CS, BTT - D1- L297, QK2; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn 

H3 và bà Nguyễn Thị T1; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: 

Chưa bị kết án, xử lý hành chính hay xử lý kỷ luật; bị cáo bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn tạm giữ từ ngày 18/7/2019 đến ngày 27/7/2019, tạm giam từ ngày 

27/7/2019 đến nay tại Trại Tạm giam Quân khu 2; có mặt. 

- Bị hại: Lê Quang H4, sinh ngày 28 tháng 3 năm 2001, tại Phú Thọ; nơi 

cư trú: T4A, khu HT, phường DL, thành phố VT, tỉnh PT; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Nguyễn Văn D, sinh 
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ngày 13 tháng 6 năm 1990, tại PT; nơi cư trú: K3, xã HL, thành phố VT, tỉnh PT; 

nghề nghiệp: Kinh doanh nhà hàng; vắng mặt có lý do. 

- Những người làm chứng: 

1. Vũ Đình H5; vắng mặt không có lý do. 

2. Nguyễn Trung K; vắng mặt có lý do. 

3. Đào Ngọc A; vắng mặt không có lý do. 

4. Nguyễn Văn K1; có mặt. 

5. Nguyễn Thị T; có mặt. 

6. Nguyễn Thị T1; có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Quân nhân Nguyễn Văn H2 được đơn vị cho nghỉ phép tại địa phương từ 

ngày 06 tháng 7 năm 2019 đến 18 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2019. Khoảng 16 

giờ 00 phút ngày 17/7/2019, H2 và bạn là Nguyễn Văn H ngồi uống bia tại 

quán “Ty Phượng” ở xã HL, thành phố VT cùng với hai bạn nữ là Phạm Hồng 

A1 và Nguyễn Thanh H6. Lúc này có Vũ Đình H5, Nguyễn Trung K, Trần 

Mạnh H7 và Lê Quang H4 đến tìm H6 (H6 là bạn của H5). Khi đến nơi H5, K 

và H4 đi vào bên trong quán còn Mạnh H7 đứng bên ngoài, lúc này chỉ có một 

mình H ngồi ở bàn uống bia (H6, Hồng A1 và quân nhân H2 đi vệ sinh). Thấy 

vậy, H5 đi vào hỏi H “H6 đâu rồi”, H trả lời “H6 đi vệ sinh” H5 bảo H ra ngoài 

nói chuyện, ra đến gần chỗ K và H4 đứng, H5 dùng tay phải tát 01 cái vào mặt 

H, H4 dùng tay phải đấm vào vùng lưng còn K dùng chân phải đá vào phần đùi 

H. H dùng tay phải đấm vào phía sau gáy của H4 rồi chạy vào trong quán. Khi đó 

hai bên lời qua tiếng lại chửi, thách thức nhau. H4 cầm 01 cục đá đi về phía H, thấy 

H4 cầm đá, H chạy ra bàn uống bia cầm cốc bia ném về phía H4 nhưng không 

trúng, rồi H4 ném cục đá về phía H cũng không trúng, sau đó chủ quán bia đến can 

ngăn và đuổi nhóm của H4 ra ngoài. Lúc này, H4, H5, K và Mạnh H7 bỏ về, còn 

quân nhân H2, H, H6 và Hồng A1 đi sang quán “Anh Em” cũng ở K3, xã HL, 

thành phố VT, tỉnh PT tiếp tục ngồi uống bia. 

Vẫn còn cay cú và muốn gặp H để dằn mặt nên H4 gọi điện thoại cho 

Nguyễn Ngọc H8 và Dương Nguyễn Quốc H9 còn H5 gọi điện thoại cho 

Nguyễn Việt Đ, Đào Ngọc A, Bùi Minh H10 để lên xã HL tìm H. Một lúc sau 

Ngọc H8 chở H4 lên quán bia “Ty Phượng” để tìm H. Mạnh H7, K, H5 đi sau 

đến đoạn đường gần trường mầm non Sóc Nâu ở phường DL, thành phố VT, 

tỉnh PT thì gặp A, Minh H10, Đ, H9 là bạn của H4, H5. Tại đây, H5 nói H4 bị 

đánh nên tất cả nhảy xuống nhặt những thanh sắt hộp vuông ở gần đó làm công 

cụ để đánh nhau sau đó cả nhóm lên xe mô tô đi lên phía HL. Khi Ngọc H8 

chở H4 đến quán “Ty Phượng” thì không thấy H ở đó nữa mà gặp Nguyễn Văn 

K1 là người quen của H đang chơi ở quán Bi-a gần đó. Ngọc H8 có hỏi K1 là 

H đâu thì K1 nói H đang ở quán bia “Anh Em” (trước đó H có gọi điện thoại rủ 

K1 đến quán bia “Anh Em” uống bia nhưng K1 không đến). K1 dẫn Ngọc H8 
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và H4 đến quán bia “Anh Em”. Khi đến nơi Ngọc H8, H4 và K1 đến ngồi cùng 

bàn với nhóm của H để nói chuyện. Tại đây, Ngọc H8 hỏi H “Sao mày đánh 

em anh” H nói “Nó đánh em trước” thì H4 từ phía sau dùng tay phải đấm 01 

cái vào mặt H, H đứng dậy dùng tay phải đấm 01 cái vào mặt H4. Sau đó H4 

chạy ra ngoài quán bia và thấy H5 chở Đ bằng xe mô tô đi qua quán nên gọi 

quay lại. H4 chạy đến và lấy 01 thanh sắt từ H5 rồi chạy vào trong quán, H5 và 

Đ chạy phía sau. Khi H4, H5 và Đ vừa chạy vào đến khu vực sân phía trước 

cửa quán thì H9, Minh H10, A, Mạnh H7 và K lúc này cũng đi xe mô tô đến 

trên tay cầm những thanh sắt hộp vuông rồi chạy vào bên trong sân quán. Thấy 

H4 cùng một số người cầm thanh sắt chạy vào quán thì H cũng chạy vào trong 

bếp ở quán lấy 02 con dao và chạy ra trước cửa quán. Quân nhân H2 thấy H 

cầm 02 con dao liền đi đến chỗ H và nói với H “Mày đưa cho anh con dao”. H 

đưa cho quân nhân H2 01 con dao.  

Nhóm của H4 lao vào đánh nhóm của H thì H và H2 vung dao đánh trả. 

Trong lúc hỗn loạn H2 bị người trong nhóm của H4 không xác định được ai 

dùng thanh sắt vụt vào lưng và cổ tay trái. Sau đó nhóm của H chém dồn nhóm 

của H4 chạy ra phía ngoài đường. Quá trình chạy H4 ném thanh sắt hộp về 

phía nhóm của H2 nhưng không trúng, bị trượt chân và ngã ngồi dưới đường, 

thấy vậy H và H2 cầm dao lao về phía H4. H vung dao chém 01 nhát trúng vào 

phần cẳng tay phải của H4. Đồng thời, H2 vung dao chém 01 nhát vào vùng 

đùi phải của H4, H4 vùng dậy bỏ chạy vào ngõ. Sau khi chém H4 xong H2 tiếp 

tục cầm dao đuổi chém về phía các thanh niên trong nhóm của H4 nhưng 

không trúng ai, nhóm của H4 bỏ chạy về phía cao tốc. Thấy vậy, H cũng chạy 

theo phía sau để gọi H2 quay về. Khi H2 dồn đuổi theo được khoảng 30m 

không chém trúng ai thì không đuổi nữa mà cùng với H quay lại bỏ dao ở trước 

cửa quán “Anh Em”. Sau đó, K1 chở H2 và H về phía đê TĐ thì H2 xuống xe, 

gặp em gái đi làm về chở về nhà rồi lên đơn vị còn H xuống xe và về nhà của 

mình. H4 được Ngọc H8 chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh PT cấp cứu. 

Hậu quả: H4 bị thương 01 vết thương ở vùng mặt sau cẳng tay phải, gãy 

hở 02 xương cẳng tay, 01 vết thương mặt trong 1/3 đùi phải. Tỷ lệ tổn thương 

cơ thể là 32% (tạm thời). 

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 17/7/2019 của Cơ quan cảnh 

sát điều tra (CSĐT) công an thành phố VT thể hiện: 

...Hiện trường nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích ngày 17/7/2019 là khu vực 

đường QH, đoạn thuộc k3 xã HL, thành phố VT, tỉnh PT... Tại vị trí trên mặt 

đường cách mép đường phía nam 1,7m, cách vị trí trụ cổng bên trái gia đình nhà 

ông bà H11- C 6,5m phát hiện 01 vùng dấu vết dung dịch màu nâu đỏ đã khô 

(không rõ hình thù) kích thước 0,5 x 0,15m (Vết số 1). Cách dấu vết này 10,02m về 

phía tây phát hiện 01 vùng dung dịch màu nâu đỏ đã khô kích thước 1,2m x 

0,18m... Mở rộng hiện trường cách vị trí số 1 về phía tây 100m phát hiện vùng 

dấu vết dung dịch màu nâu đỏ đã khô không rõ hình, không liên tục, kích thước 

01m x 0,88m… 

Tại Biên bản xem dữ liệu do Cơ quan Điều tra hình sự (ĐTHS) KV1- 

QK2 lập ngày 15/8/2019 xem đoạn video được camera của nhà ông Nguyễn 
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Hoàng B (HL, VT, PT) ghi lại thể hiện:  

…Thời gian trong Camera khoảng 19 giờ 20 phút ngày 17/7/2019 có 01 nam 

thanh niên chạy ra ngoài đường lấy thanh sắt từ 02 nam thanh niên chạy xe máy 

rồi cả ba cùng nhau chạy vào phía bên trong. Ngay sau đó có 05 nam thanh niên 

đi trên 03 xe mô tô trên tay cũng cầm các thanh sắt xuống xe, chạy vào phía trong 

cùng chỗ với ba thanh niên trước đó. Đến 19 giờ 20 phút 50 giây nhóm thanh niên 

cầm thanh sắt chạy ra ngoài đường, ngay sau đó có 02 nam thanh niên cầm dao 

dồn theo rồi xô sát đánh nhau. Đến 19 giờ 20 phút 54 giây có 01 nam thanh niên 

bị ngã xuống đường rồi bị 02 nam thanh niên cầm dao lao vào chém… 

Tại Biên bản giám định pháp y số 724/PY ngày 22/7/2019 của Pháp y 

QK2 kết luận:  

Với tổn thương gãy xương quay cẳng tay phải xếp 10% tổn hại sức khỏe; 

vết thương phần mềm cẳng tay phải xếp 10% tổn hại sức khỏe; vết thương 

vùng đùi phải xếp 16% tổn hại sức khỏe. Tổng tỷ lệ thương tổn cơ thể (tổn hại 

sức khỏe) của Lê Quang H4 là 32% (tạm thời). 

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H2 đều thừa nhận 

hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu và có nội dung: 

H khai khi thấy H4 chạy ra ngoài quán “Anh Em” rồi quay lại cùng 4 - 5 

người trên tay đều cầm các thanh sắt hộp vuông, bị cáo chạy vào bếp cầm 02 

con dao, H2 bảo bị cáo đưa cho H2 con dao thì bị cáo đưa cho H2 01 con. Sau 

đó nhóm H4 lao vào đánh H2 và bị cáo nhưng không trúng bị cáo. Bị cáo và 

H2 dồn nhóm H4 chạy ra ngoài quán thì H4 bị vấp ngã ngồi dưới đường. Do 

trước đó bị H4 đấm trong lòng đang bực tức, kích động nên khi thấy H4 ngã 

ngồi dưới đất, tay phải giơ lên bị cáo đã cầm dao chém về phía H4 theo hướng 

từ trên xuống dưới, từ phải sang trái vào vùng tay phải của H4. Sau đó bị cáo 

quay lại bỏ dao trước cửa quán bia “Anh Em”.  

H2 khai nhóm của H4 lao vào đánh bị cáo và H, không biết ai trong nhóm 

đã đánh thanh sắt trúng vào tay và phía sau lưng bị cáo. Khi thấy H4 ngã ngồi 

dưới đường bị cáo đã vung dao chém 01 nhát từ trên xuống dưới vào đùi phải 

của H4 sau đó cầm dao đuổi theo nhóm kia 20m - 30m về phía đường cao tốc 

thì quay lại bỏ dao ở quán bia “Anh Em”. Đối với việc bị nhóm của H4 đánh gây 

một số thương tích trên cơ thể bị cáo không đề nghị giám định và cũng không yêu 

cầu nhóm của H4 phải bồi thường. Và các bị cáo đều nhận ra con dao mà mình đã sử 

dụng để gây thương tích cho bị hại Lê Quang H4. 

Tại phiên tòa bị hại Lê Quang H4 khai sau khi sô sát với nhóm của H tại 

quán bia “Anh Em”, nhóm tôi bị H, H2 dồn chạy ra ngoài đường. Tôi ném thanh 

sắt hộp về phía H, H2 nhưng không trúng, sau đó tôi bị vấp ngã ngồi xuống 

đường, bị H, H2 lao vào chém vào cánh tay phải và đùi phải. 

Tại phiên tòa người làm chứng Nguyễn Văn K1 khai khi thấy nhóm của H4 

cầm gậy sắt chạy vào, do sợ quá nên tôi đã chạy vào bếp, thấy H lấy dao tôi cũng 

lấy 01 con dao để tự vệ nhưng không tham gia đánh nhau. Khi nhóm của H dồn 

nhóm H4 chạy ra ngoài đường tôi cũng chạy theo hô “Chúng mày đừng đánh 

nhau nữa”, sau đó tôi vứt con dao đi và đi về quán bia “Anh Em”. 
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Tại cơ quan điều tra những người làm chứng Vũ Đình H5, Nguyễn Trung 

K, Đào Ngọc A đều khai đã chứng kiến và tham gia xô sát với nhóm của H, H2 

tại quán bia “Anh Em”, sau khi chạy ra ngoài đường thì thấy H4 bị vấp ngã 

xuống đường liền bị H, H2 lao vào chém vào tay phải, đùi phải gây thương tích.  

Tại cơ quan điều tra người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

Nguyễn Văn D (chủ quán bia “Anh Em”) khai 02 con dao mà H và H2 dùng để 

chém H4 là của mình. Do 02 con dao đã cũ, giá trị sử dụng còn không đáng kể 

nên ngày 10/02/2020 anh D đã có đơn đề nghị không nhận lại. 

Tại phiên tòa những người làm chứng Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị T1 khai 

gia đình 02 bị cáo đã đứng ra thỏa thuận bồi thường thay các bị cáo toàn bộ thiệt 

hại cho bị hại Lê Quang H4 số tiền là 130.000.000 đồng (đã thực hiện xong), 

trong đó mỗi bị cáo bồi thường 65.000.000 đồng. Số tiền đó 02 gia đình nhất trí 

cho các  bị cáo và không yêu cầu các bị cáo hoàn trả lại. Tại phiên tòa các bị cáo 

và bị hại đều nhất trí với thỏa thuận đó và không có ý kiến gì thêm. 

Ngày 26/7/2019 Cơ quan ĐTHS KV1- QK2 đã có biên bản làm việc với 

Công an xã HL, thành phố VT, tỉnh PT. Kết quả xác minh sự việc xô sát đánh 

nhau ngày 17/7/2019 tại k3, xã HL diễn ra với thời gian rất nhanh. Sau khi các 

đối tượng đánh nhau xong thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không gây 

thiệt hại gì đến đồ vật, tài sản của nhân dân cũng như không gây ảnh hưởng gì 

đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. 

Tại Cáo trạng số 01/CT-VKS ngày 12/12/2019 Viện kiểm sát quân sự 

KV21 đã truy tố Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H2 về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự (BLHS). 

Luận tội tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố 02 bị 

cáo như bản cáo trạng và kết luận: Hành vi dùng dao chém vào tay và chân Lê 

Quang H4 của các bị cáo Nguyễn Văn H2 và Nguyễn Văn H theo Nghị quyết 

số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao là dùng hung khí nguy hiểm. Với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị 

hại là 32% các bị cáo đã phạm vào tội cố ý gây thương tích quy định tại điểm c 

Khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015. Đại diện VKS đề nghị  Hội đồng xét xử 

(HĐXX) áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) cho cả 02 bị 

cáo theo điểm b “Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại”, điểm s 

“Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS cho cả 02 bị cáo (Bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt; bị cáo Nguyễn Văn H2 có ông nội được tặng Bằng khen trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp, bà nội là Dân công hỏa tuyến; bị cáo Nguyễn Văn 

H có ông nội được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, bà nội được tặng 

thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba; bị hại cũng có lỗi). Áp dụng khoản 

1 Điều 54 BLHS đối với cả 02 bị cáo. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; Điều 17; Điều 38; Điều 58 BLHS xử phạt 

bị cáo Nguyễn Văn H từ 36 đến 42 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn H2 từ 30 đến 

36 tháng tù. 

Về dân sự: Ghi nhận việc đại diện của các bị cáo bồi thường cho bị hại toàn 

bộ thiệt hại của vụ án số tiền là 130.000.000đ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-quyet-02-2003-nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-51255.aspx
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Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 

2 Điều 106 BLTTHS; tịch thu tiêu hủy: 01 con dao dài 38cm, có chuôi dao 

bằng gỗ dài 13cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 25cm, bản rộng 9,5cm; 01 con dao 

dài 36 cm, có chuôi dao bằng gỗ dài 12cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 24 cm, 

bản rộng 8,5cm. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106  BLTTHS tịch thu tiêu hủy 01 quần đùi, 

01 áo phông, 01 mũ le của Nguyễn Văn H2. 01 chiếc quần màu đen; 01 áo 

phông cộc tay của Nguyễn Văn H (có đặc điểm như biên bản thu giữ của Công 

an thành phố VT ngày 17/7/2019 và 18/7/2019).  

 Đối với 01 USB Kingston 16GB sê ri 7634763 có chứa đoạn video là 

chứng cứ điện tử do vậy cần phải được lưu giữ theo hồ sơ. 

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì. Lời nói sau cùng các bị cáo đều ăn năn, 

hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan ĐTHS KV1- QK2, Điều 

tra viên; Viện kiểm sát quân sự KV21, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của BLTTHS. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác trong vụ án không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của cơ quan, người tiến hành tố tụng. Như vậy HĐXX có cơ sở để khẳng 

định các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Trước cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo và bị hại 

khai cơ bản thống nhất với nhau về hành vi phạm tội của các bị cáo. Trên cơ sở 

lời khai của 02 bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 

những người làm chứng và những chứng cứ khác. HĐXX có đủ căn cứ xác 

định, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 17/7/2019, do mâu thuẫn, xô sát trước đó 

tại quán bia “Ty Phượng” và tại quán bia “Anh Em” với bị hại Lê Quang H4 cùng 

một số đối tượng khác, các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H2 đã dùng dao 

(loại dao có kích thước 25cm x 9,5cm và 24cm x 8,5cm) chém gây thương tích 

cho H4 với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 32%. Căn cứ vào Mục 2.2 phần I Nghị 

quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao, thì 02 con dao các bị cáo dùng chém bị hại H4 là hung khí 

nguy hiểm. Do vậy, HĐXX có đủ cơ sở khách quan và căn cứ pháp lý kết luận: 

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn H2 đã phạm vào tội 

“Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS (với tình 

tiết định khung “Dùng hung khí nguy hiểm” được quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 134 BLHS).  

 [3] Tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra là rất 

nghiêm trọng, hành vi đó đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác 
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được pháp luật bảo vệ. Đồng thời còn ảnh hưởng đến mối quan hệ, tình đoàn kết 

quân dân và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, hành vi 

của các bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Về tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của 02 bị cáo thuộc trường hợp 

đồng phạm giản đơn, các bị cáo cùng là người thực hành. Quá trình phạm tội 

không có sự bàn bạc, phân công từ trước mà chỉ nghe, thấy và tiếp nhận ý định 

của nhau. Hành vi của các bị cáo là bột phát, chỉ tấn công vào những vị trí 

không phải trọng yếu trên cơ thể (tay, chân) bị hại nhằm gây thương tích chứ 

không có ý định tước đoạt mạng sống của bị hại. Vai trò của từng bị cáo trong 

vụ án được xác định như sau: 

Bị cáo Nguyễn Văn H là người có hành động và lời nói làm phát sinh 

mâu thuẫn với bị hại H4 khi ở quán “Ty Phượng”, sau đó H tiếp tục xô sát với 

H4 và nhóm của H4 ở quán “Anh Em”. H là người lấy 02 con dao sau đó đưa 

cho H2 01 con; trực tiếp dùng dao chém 01 nhát vào tay phải của H4 gây tổn 

hại 20% sức khỏe của bị hại do đó bị cáo H chịu trách nhiệm hình sự chính 

trong vụ án.  

 Bị cáo Nguyễn Văn H2 khi thấy H bị H4 đánh và nhóm của H4 cầm hung 

khí đến H2 bảo H đưa cho 01 con dao; H2 đã chém một nhát vào đùi của H4 gây 

tổn hại 16% sức khỏe cho H4 nên bị cáo H2 chịu trách nhiệm hình sự sau bị cáo H. 

[4] Đối với người làm chứng Nguyễn Văn K1 khi thấy nhóm của H4 cầm 

những thanh sắt xông vào quán, do hoảng sợ nên đã chạy vào trong bếp cầm một 

con dao mục đích để phòng vệ. Trước và trong quá trình xảy ra xô sát K1 không 

tham gia bàn bạc, hỗ trợ H2 và H thực hiện tội phạm nên không là đồng phạm với 

H, H2 trong vụ án.  

Đối với Lê Quang H4 và các đối tượng thuộc nhóm của H4 gồm Vũ 

Đình H5, Trần Mạnh H7, Nguyễn Trung K, Đào Ngọc A, Nguyễn Việt Đ, Bùi 

Minh H10 và Dương Nguyễn Quốc H9 là những người đã cầm các thanh sắt 

hộp vuông đến đánh nhau với H2 và H. Do H2 không đề nghị giám định 

thương tật và yêu cầu nhóm của H4 bồi thường thiệt hại, đồng thời qua xác 

minh của cơ quan điều tra thời gian xô sát diễn ra ngắn; không gây cản trở giao 

thông; không gây thiệt hại về tài sản; gây ảnh hưởng không lớn đến an ninh trật 

tự, an toàn xã hội tại địa phương, nên hành vi của các đối tượng không đủ yếu 

tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điều 318 BLHS. Do 

đó, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý hành vi trên của các đối tượng và 

quan điểm của Kiểm sát viên là có căn cứ. 

 [5] Xem xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS của các bị 

cáo HĐXX thấy rằng: 02 bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS. Các bị cáo 

không có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Các bị 

cáo đã vận động, nhờ gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho H4, bị hại đã có đơn 

và tại phiên tòa trực tiếp xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Hơn nữa xét thấy 

nguyên nhân xảy ra vụ án một phần bắt nguồn từ bị hại Lê Quang H4. Tại quán bia 

“Ty Phượng” bị hại cùng với H5, K đã dùng tay, chân tấn công bị cáo H trước. Sau 

đó tại quán bia “Anh Em” khi đang ngồi nói chuyện bị hại lại tiếp tục dùng tay đấm 
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vào mặt bị cáo H, sau khi H dùng tay đánh trả, bị hại đã ra ngoài gọi thêm nhiều 

đối tượng khác dùng các thanh sắt đánh 02 bị cáo H2 và H. Mặc dù hành vi của 

bị hại và các đối tượng chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công 

cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự, nhưng những hành vi đó đều là 

hành vi trái pháp luật và phần nào đã thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm 

phạm đến sự an toàn về thân thể của bị cáo H. Hành vi trái pháp luật đó của bị 

hại đã dẫn đến trạng thái tinh thần của bị cáo H có phần bị kích động và là một 

trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi chém bị hại H4 của bị cáo H.  

Đối với bị cáo Nguyễn Văn H2 bị nhóm của H4 dùng thanh sắt đánh vào 

lưng và cổ tay trái, tuy nhiên quá trình điều tra không xác định được người đánh 

H2, H2 cũng không yêu cầu giám định nên trong trường hợp này chỉ được xác 

định là một trong những nguyên nhân tác động để dẫn tới H2 cùng với H chém 

H4 và đuổi đánh nhóm của H4. Do vậy, 02 bị cáo được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ sau: “Tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả” và “Thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải” theo điểm b, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Riêng bị 

cáo H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội trong trường hợp bị kích 

động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra” theo điểm e 

khoản 1 Điều 51 BLHS vì vậy bị cáo H không được hưởng tình tiết giảm nhẹ bị 

hại cũng có lỗi theo khoản 2 Điều 51 BLHS như Viện kiểm sát đề nghị. 

Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS 

như sau: H được hưởng 01 tình tiết (bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo); 

H2 được hưởng 02 tình tiết (bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và bị hại 

cũng có lỗi) 

Đối với bị cáo Nguyễn Văn H2 có ông nội được tặng Bằng khen trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp, bà nội là Dân công hỏa tuyến; bị cáo 

Nguyễn Văn H có ông nội được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, bà 

nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Đây không phải là 

những tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS tuy nhiên 

HĐXX ghi nhận và xem xét khi lượng hình cho các bị cáo. 

[7] Căn cứ mục đích của hình phạt cũng như yêu cầu đấu tranh phòng 

chống tội phạm, HĐXX áp dụng Điều 17, Điều 58 BLHS về đồng phạm và 

quyết định hình phạt trong đồng phạm với cả 02 bị cáo. 

[8] Xem xét khách quan, toàn diện vụ án HĐXX thấy rằng: 02 bị cáo có 

nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 BLHS, đủ điều kiện áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS xử phạt 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên, xét tính chất hành vi 

phạm tội, căn cứ mục đích của hình phạt cũng như yêu cầu đấu tranh phòng 

chống tội phạm, HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn và cách 

ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định đủ để giáo dục, cải tạo các bị 

cáo trở thành người có ích cho xã hội, như quan điểm luận tội của Viện kiểm 

sát là có căn cứ và phù hợp. 

[9] Về bồi thường thiệt hại: 02 bị cáo đã vận động gia đình tự nguyện 

thỏa thuận bồi thường xong toàn bộ thiệt hại cho bị hại Lê Quang H4 với số 

tiền 130.000.000 đồng (mỗi bị cáo bồi thường 65.000.000 đồng) theo Biên bản 
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thỏa thuận ngày 15/10/2019, gia đình các bị cáo đều nhất trí cho 02 bị cáo số 

tiền đó để bồi thường và không yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả lại.Tại phiên 

tòa các bị cáo, đại diện gia đình bị cáo và bị hại đều nhất trí với các thỏa thuận 

đó và không có ý kiến gì khác. Sự tự nguyện bồi thường này là phù hợp với 

quy định của pháp luật nên được ghi nhận. 

[10] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:  

Quá trình giải quyết vụ án Cơ quan ĐTHS KV1 - QK2 và Viện kiểm sát 

quân sự KV21 đã trả lại 04 xe mô tô cho chủ sở hữu (theo các Quyết định xử lý 

đồ vật tài liệu các ngày 08/8/2019, 12/11/2019 và Quyết định trả lại tài sản số 

01/QĐ-VKS ngày 09/12/2019). Việc trả lại những tài sản trên là đúng quy định 

của pháp luật nên không xem xét lại. 

Đối với 02 con dao dài 38cm và 36cm (có đặc điểm như biên bản tạm 

giữ ngày 17/7/2019 của Cơ quan CSĐT công an thành phố VT) mà các bị cáo 

H, H2 đã dùng để chém gây thương tích cho bị hại, đây là công cụ dùng vào 

việc phạm tội, đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn không đáng kể và chủ sở 

hữu 02 con dao là anh D có đề nghị không nhận lại 02 con dao trên, nên căn cứ 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS và điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS 

để tịch thu, tiêu hủy. 

Đối với các vật chứng: 01 quần đùi, 01 áo phông, 01 mũ le của Nguyễn 

Văn H2; 01 chiếc quần màu đen, 01 áo phông cộc tay của Nguyễn Văn H; đã 

cũ, giá trị sử dụng còn không đáng kể và các bị cáo cũng đề nghị không nhận 

lại, HĐXX căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS để tịch 

thu, tiêu hủy. 

Đối với 01 USB Kingston 16GB sê ri 7634763 chứa dữ liệu điện tử (đoạn 

video) là nguồn chứng cứ nên lưu giữ theo hồ sơ vụ án.  

[10] Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 

BLTTHS; Luật phí, lệ phí và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu án phí, lệ phí Tòa án 

thì các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 260 BLTTHS, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Về hình sự:  
 

Tuyên bố 02 bị cáo: Nguyễn Văn H (tên gọi khác: H1) và Nguyễn Văn 

H2 phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; các điểm b, điểm e, điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 54; Điều 38 BLHS, xử phạt 

bị cáo Nguyễn Văn H 30 (ba mươi) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị tạm giữ 18/7/2019. 

- Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; các điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 54; Điều 38 BLHS, xử phạt bị cáo 
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Nguyễn Văn H2 24 (hai mươi tư) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bị tạm giữ 18/7/2019. 
 

2.Về bồi thường thiệt hại: 
 

Ghi nhận các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H2 đã thoả thuận bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại Lê Quang H4 với số tiền là 130.000.000 (một 

trăm ba mươi triệu) đồng (mỗi bị cáo bồi thường 65.000.000 (sáu mươi lăm triệu) 

đồng). Đã thực hiện xong. 
 

3. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: 
 

 

 - Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 

BLTTHS tịch thu, tiêu hủy: 01 con dao dài 38cm và 01 con dao dài 36cm (có 

đặc điểm như biên bản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Công an thành phố VTngày 

17/7/2019). 

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu, tiêu hủy:  

+ 01 chiếc quần đùi, 01 áo phông, 01 mũ le (có đặc điểm như biên bản 

tạm giữ của Cơ quan CSĐT Công an thành phố VT ngày 17/7/2019). 

+ 01 chiếc quần màu đen, 01 áo phông cộc tay (có đặc điểm như biên bản 

tạm giữ của Cơ quan CSĐT Công an thành phố VT ngày 18/7/2019). 
 

4. Về án phí:  
 

Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 BLTTHS các bị cáo 

Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H2 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
 

5. Quyền kháng cáo đối với bản án:  
 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (24/02/2020) đối 

với bị cáo, bị hại; đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật. Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

có quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án quân sự Quân khu 2./.   
 

Nơi nhận:                                                 
- TAQSTW:  

- VKSQS KV21:    

- VKSQSQK2:   

- CQĐTHSKV1-QK2 

- CQTHAHS QK2 

- Trại tạm giam QK2 

- Phòng THA QK2: 

- Bị cáo:  

- Bị hại 

- Người có QL,NVLQĐVA          

- Lưu HS, THAHS:                                       

ĐM - In V.10b. 

 

02b; 

01b; 

01b; 

01b; 

01b; 

02b; 

01b; 

02b; 

01b; 

01b; 

01b; 

01b; 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

4/ Nguyễn Thế Vinh 
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